
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND Lai Châu, ngày        tháng       năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh - tỉnh Lai Châu 

 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; 

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

3146/TTr-STNMT ngày 11/11/2020.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục nguồn nước mặt  

nội tỉnh - tỉnh Lai Châu, gồm: 96 sông, suối và 46 hồ. 

(Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, Kt4. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hà Trọng Hải 
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PHỤ LỤC: DANH MỤC NGUỒN NƯỚC MẶT NỘI TỈNH - TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /       /2020 của UBND tỉnh Lai Châu) 
 

A. DANH MỤC NGUỒN NƯỚC MẶT NỘI TỈNH THUỘC CÁC SÔNG, SUỐI TỈNH LAI CHÂU 

STT Mã sông Tên sông Chảy ra 

Chiều 

dài 

(km) 

Tọa độ điểm đầu Tọa độ điểm cuối 

Ghi chú 
Tọa độ X 

Tọa độ 

Y 
Xã Huyện Tọa độ X 

Tọa độ 

Y 
Xã Huyện 

1 02 02 63 02 01   Suối Là Si 
Suối Nậm 

Là 
25 

2.516.738 452.452 Thu 

Lũm 
Mường Tè 

2.504.921 438.888 Thu 

Lũm 
Mường Tè  

2 02 02 63 03    Suối Nậm Lằn Sông Đà 30 
2.504.777 456.912 

Tá Bạ Mường Tè 
2.495.611 445.434 Ka 

Lăng 
Mường Tè  

3 02 02 63 04 04   Suối Phìn Khò Nậm Ma 12 
2.479.338 447.033 

Mù Cả Mường Tè 
2.478.523 439.206 

Mù Cả Mường Tè  

4 02 02 63 05    Nậm Le Sông Đà 10 
2.501.265 453.291 Mường 

Tè 
Mường Tè 

2.497.082 450.082 Mường 

Tè 
Mường Tè  

5 02 02 63 06    Nậm Ngọc 
Sông Đà 

14 
2.501.762 457.753 Mường 

Tè 
Mường Tè 

2.496.212 450.505 Mường 

Tè 
Mường Tè  

6 02 02 63 07    
Suối Luông 

Ma 

Sông Đà 
11 

2.486.149 450.298 
Mù Cả Mường Tè 

2.488.506 458.286 Mường 

Tè 
Mường Tè  

7 02 02 63 08    Nậm Thín 
Sông Đà 

11 
2.484.698 451.794 

Mù Cả Mường Tè 
2.486.699 459.818 Mường 

Tè 
Mường Tè  

8 02 02 63 09    
Suối Nậm 

Củm 

Sông Đà 
53 

2.501.089 463.798 
Pa Ủ Mường Tè 

2.486.775 459.928 Mường 

Tè 
Mường Tè  

9 02 02 63 09 01   Suối Khò Lơ 
Suối Nậm 

Củm 
14 

2.493.423 474.721 
Pa Ủ Mường Tè 

2.501.624 470.364 
Pa Ủ Mường Tè  

10 02 02 63 
09 

02   Suối Ha Nế 

Suối Nậm 

Củm 13 2.503.447 477.303 Pa Ủ Mường Tè 2.502.824 468.965 Pa Ủ Mường Tè  

11 02 02 63 
09 

03   Suối Khò Ma 

Suối Nậm 

Củm 12 2.499.373 477.708 Pa Ủ Mường Tè 2.501.089 463.798 Pa Ủ Mường Tè  

12 02 02 63 
09 

04   Suối Nậm Sâu 

Suối Nậm 

Củm 24 2.508.973 456.414 Tá Bạ Mường Tè 2.501.089 463.798 Pa Ủ Mường Tè  



13 02 02 63 
09 

05   Suối Xà Hồ 

Suối Nậm 

Củm 14 2.495.909 469.409 Pa Ủ Mường Tè 2.502.379 468.513 Pa Ủ Mường Tè  

14 02 02 63 
09 

06   Suối Ma Nọi 

Suối Nậm 

Củm 16 2.493.083 468.836 Pa Ủ Mường Tè 2.490.246 461.367 
Mường 

Tè 
Mường Tè  

15 02 02 63 10    Suối Khu Á Sông Đà 22 
2.483.538 448.978 

Mù Cả Mường Tè 
2.483.729 461.290 Mường 

Tè 
Mường Tè  

16 02 02 63 11    Suối Nậm Hản 
Sông Đà 

25 
2.490.205 473.173 

Pa Ủ Mường Tè 
2.483.793 461.492 Mường 

Tè 
Mường Tè  

17 02 02 63 12    Suối Kha Ứ 
Sông Đà 

48 
2.462.343 454.034 Tà 

Tổng 
Mường Tè 

2.482.356 463.119 Nậm 

Khao 
Mường Tè  

18 02 02 63 12 01   Suối Ông Ma 
Suối Kha 

Ứ 
15 

2.463.506 460.177 Tà 

Tổng 
Mường Tè 

2.465.239 451.284 
Tà Tổng Mường Tè  

19 02 02 63 12 02   Nậm Xê Ma 

Suối Kha 

Ứ 10 2.472.558 447.269 
Tà 

Tổng 
Mường Tè 2.467.525 451.702 Tà Tổng Mường Tè  

20 02 02 63 12 03   Phụ lưu số 3 

Suối Kha 

Ứ 11 2.472.205 449.257 
Tà 

Tổng 
Mường Tè 2.473.413 454.,747 Tà Tổng Mường Tè  

21 02 02 63 13    Suối Nậm Pục 
Sông Đà 

15 
2.487.373 474.117 Bum 

Tở 
Mường Tè 

2.478.846 469.916 Nậm 

Khao 
Mường Tè  

22 02 02 63 14    
Suối Nậm 

Luồng 

Sông Đà 
21 

2.467.084 461.463 Tà 

Tổng 
Mường Tè 

2.476.044 473.096 Nậm 

Khao 
Mường Tè  

23 02 02 63 15    
Suối Nậm 

Bum 

Sông Đà 
39 

2.483.568 501.775 Hua 

Bum 
Nậm Nhùn 

2.472.706 477.253 
Bum Tở Mường Tè  

24 02 02 63 15 01   
Suối Nậm 

Nghẹ 

Suối Nậm 

Bum 
13 

2.487.336 493.359 Hua 

Bum 
Nậm Nhùn 

2.477.304 494.335 Hua 

Bum 
Nậm Nhùn  

25 02 02 63 15 02   Nậm Nho 

Suối Nậm 

Bum 27 

2.471.862 500.835 

Hua 

Bum 
Nậm Nhùn 

2.474.462 483.892 

Bum 

Nưa 
Mường Tè 

Tên gọi 

khác: 

Suối  

Nậm 

Nhọ  

26 02 02 63 15 03   
Suối Nậm Sì 

Lường 

Suối Nậm 

Bum 41 2.500.993 477.312 
Pa Vệ 

Sủ 
Mường Tè 2.474.899 482.313 

Bum 

Nưa 
Mường Tè  



5 

 

 

27 02 02 63 15 03 01  Suối Pá Hạ 
Suối Nậm 

Sì Lường 
12 

2.485.761 491.912 Pa Vệ 

Sủ 
Mường Tè 

2.486.576 484.090 Pa vệ 

Sử 
Mường Tè  

28 02 02 63 15 03 02  
Suối Nậm 

Củm 

Suối Nậm 

Sì Lường 
11 

2.483.166 491.049 Pa Vệ 

Sủ 
Mường Tè 

2.479.693 484.079 Pa vệ 

Sử 
Mường Tè  

29 02 02 63 15 04   Suối Nậm Cấu 
Suối Nậm 

Bum 
36 

2.497.945 476.886 

Pa Vệ 

Sủ 
Mường Tè 

2.475.787 480.139 

TT 

Mường 

Tè 

Mường Tè 

 

30 02 02 63 16    Suối Nậm Ha 
Sông Đà 

11 
2.465.463 489.962 

Can Hồ Mường Tè 
2.466.322 481.634 

Can Hồ Mường Tè  

31 02 02 63 17    
Suối Nậm 

Mặn 

Sông Đà 
17 

2.465.557 475.068 
Can Hồ Mường Tè 

2.460.667 480.759 
Can Hồ Mường Tè  

32 02 02 63 18    Suối Nậm Mô 
Sông Đà 

13 
2.465.299 491.253 Mường 

Mô 
Nậm Nhùn 

2.456.142 490.572 Mường 

Mô 
Nậm Nhùn  

33 02 02 63 18 01   
Suối Nậm 

Xuân 

Suối Nậm 

Mô 
10 

2.463.720 487.999 Mường 

Mô 
Nậm Nhùn 

2.456.499 490.910 Mường 

Mô 
Nậm Nhùn  

34 02 02 63 18 02   
Suối Nậm 

Khăn 

Suối Nậm 

Mô 
4,4 

2.457.140 495. 235 Mường 

Mô 
Nậm Nhùn 

2.456.877 492.167 Mường 

Mô 
Nậm Nhùn  

35 02 02 63 20    
Suối Ghềnh 

Nhạt 

Sông Đà 
16 

2.437.305 497.736 Nậm 

Manh 
Nậm Nhùn 

2.449.037 498.928 TT Nậm 

Nhùn 
Nậm Nhùn  

36 02 02 63 21    
Suối Nậm 

Nhùm 

Sông Đà 
15 

2.460.970 499.126 Nậm 

Hàng 
Nậm Nhùn 

2.449.158 499.483 TT Nậm 

Nhùn 
Nậm Nhùn  

37 02 02 63 22    
Suối Nậm 

Hàng 

Sông Đà 
10 

2.455.344 503.547 Nậm 

Hàng 
Nậm Nhùn 

2.449.012 501872 TT Nậm 

Nhùn 
Nậm Nhùn  

38 02 02 63 23    
Suối Nậm 

Manh 

Sông Đà 
10 

2.440.606 499.705 Nậm 

Manh 
Nậm Nhùn 

2.448.580 503.103 Nậm 

Manh 
Nậm Nhùn  

39 02 02 63 24    Suối Nậm Pồ 
Sông Đà 

10 
2.441.214 502.471 Nậm 

Manh 
Nậm Nhùn 

2.445.307 508.756 Nậm 

Manh 
Nậm Nhùn  

40 02 02 63 26 02   Suối Nậm Cát 

Sông Nậm 

Na 15 
2.503.390 532.618 Hoang 

Thèn 
Phong Thổ 

2.499.461 526.594 Hoang 

Thèn 
Phong Thổ  

41 02 02 63 26 03   Suối Nậm So 

Sông Nậm 

Na 50 
2.479.597 561.605 Tà 

Lèng 

Tam 

Đường 

2.493.936 529162 
TT 

Phong 

Thổ 

Phong Thổ  

42 02 02 63 
26 

03 01  Suối Nậm Hồ 
Suối Nậm 

So 
11 

2.485.651 556.473 Tà 

Lèng 

Tam 

Đường 

2.479.935 549.561 San 

Thàng 

TP Lai 

Châu 
 



43 02 02 63 
26 

03 02  Suối Van Hồ 
Suối Nậm 

So 
13 

2.486.423 555.981 Sin Súi 

Hồ 
Phong Thổ 

2.486.934 544.078 
Nậm Xe Phong Thổ  

44 02 02 63 
26 

03 03  Suối Nậm Pạt 
Suối Nậm 

So 
22 

2.488.390 559.041 Nậm 

Xe 
Phong Thổ 

2.490.333 542.132 
Nậm Xe Phong Thổ  

45 02 02 63 26 03 03 01 Suối Nậm Xe 

Suối Nậm 

Pạt 10 
2.488.196 551.784 Sin Súi 

Hồ 
Phong Thổ 

2.490.900 546.489 
Nậm Xe Phong Thổ  

46 02 02 63 26 03 03 02 Suối Vạn Hồ 

Suối Nậm 

Pạt 12 
2.498.338 554.584 Sin Súi 

Hồ 
Phong Thổ 

2.492.201 549.370 
Nậm Xe Phong Thổ  

47 02 02 63 26 03 04  
Suối Nậm 

Lung 

Suối Nậm 

So 
27 

2.503.325 545.538 Bản 

Lang 
Phong Thổ 

2.491.957 536.270 Mường 

So 
Phong Thổ  

48 02 02 63 26 03 04 01 Suối Nậm Lon 
Suối Nậm 

Lung 
12 

2.500.679 548.849 Bản 

Lang 
Phong Thổ 

2.498.247 538.770 Bản 

Lang 
Phong Thổ  

49 02 02 63 26 04   Suối Nậm Tần 
Sông Nậm 

Na 
21 

2.487.890 508.881 
Pa Tần Sìn Hồ 

2.485.655 519.954 
Pa Tần Sìn Hồ  

50 02 02 63 26 04 01  
Suối Huổi 

Luông 

Suối Nậm 

Tần 
10 

2.492.819 514.109 Huổi 

Luông 
Phong Thổ 

2.489.008 518.593 Huổi 

Luông 
Phong Thổ  

51 02 02 63 26 05   Suối Nậm Ban 
Sông Nậm 

Na 
34 

2.477.189 507.124 Nậm 

Ban 
Nậm Nhùn 

2.470.103 517.107 Nậm 

Ban 
Nậm Nhùn  

52 02 02 63 26 05 01  Suối Nậm Mo 
Suối Nậm 

Ban 
12 

2.483.145 502.152 Nậm 

Ban 
Nậm Nhùn 

2.477.971 509.026 Nậm 

Ban 
Nậm Nhùn  

53 02 02 63 26 06   Suối Nậm Cỏi 
Sông Nậm 

Na 
27 

2.469.668 500.975 Hua 

Bum 
Nậm Nhùn 

2.467.081 516.363 
Nậm Pì Nậm Nhùn  

54 02 02 63 26 06 01  Suối Nậm Sập 
Suối Nậm 

Cỏi 
16 

2.458.247 503.340 Nậm 

Hàng 
Nậm Nhùn 

2.464.648 511.218 
Nậm Pì Nậm Nhùn  

55 02 02 63 26 07   Suối Nậm Cày 

Sông Nậm 

Na 16 
2.467.023 526.490 Xà Dề 

Phìn 
Sìn Hồ 

2.457.716 516.498 Chăn 

Nưa 
Sìn Hồ  

56 02 02 63 26 08   
Suối Nậm 

Khao 

Sông Nậm 

Na 10 
2.452.472 507.839 

Pú Đao Nậm Nhùn 
2.454.668 515.996 

Nậm Pì Nậm Nhùn  

57 02 02 63 26 09   
Suối Nậm 

Khằn 

Sông Nậm 

Na 11 
2.449.117 510.551 

Pú Đao Nậm Nhùn 
2.453.514 516.020 

Nậm Pì Nậm Nhùn  

58 02 02 63 26 10   Suối Nậm Hỳ 
Sông Nậm 

11 
2.454.820 525.761 Làng 

Mô 
Sìn Hồ 

2.450.804 518.555 Chăn 

Nưa 
Sìn Hồ  



7 

 

 

Na 

59 02 02 63 28    
Suối Nậm 

Khăn 
Sông Đà 25 

2.465.420 530.680 Tả 

Ngảo 
Sìn Hồ 

2.450.823 534.117 Tủa Sín 

Chải 
Sìn Hồ  

60 02 02 63 29    Sông Nậm Mạ Sông Đà 55 
2.484.118 529.633 Phìn 

Hồ 
Sìn Hồ 

2.451.120 538.785 Nậm 

Ma 
Sìn Hồ  

61 02 02 63 29 01   Suối Nậm Lúc Sông Nậm 

Mạ 
23 

2.475.823 527.287 Phăng 

Sô Lin 
Sìn Hồ 

2.468.920 537.187 Lùng 

Thàng 
Sìn Hồ 

Tên 

khác: 

Suối 

Thang 

Kỳ Hồ 

62 02 02 63 29 02   
Suối Nậm 

Tăm 

Sông Nậm 

Mạ 11 
2.467.416 549.481 Bản 

Giang 

Tam 

Đường 

2.462.860 541.758 Nậm 

Tăm 
Sìn Hồ  

63 02 02 63 29 03   
Suối Nậm 

Múng 

Sông Nậm 

Mạ 11 
2.465.775 549.723 Pa 

Khóa 
Sìn Hồ 

2.462.049 542.299 
Pa Khóa Sìn Hồ  

64 02 02 63 29 04   Suối Nậm Há 

Sông Nậm 

Mạ 17 
2.457.637 555.187 Noong 

Hẻo 
Sìn Hồ 

2.457.550 543.544 Noong 

Hẻo 
Sìn Hồ  

65 02 02 63 29 05   Suối Cuội 

Sông Nậm 

Mạ 30 
2.443.276 556.244 Nậm 

Cuổi 
Sìn Hồ 

2.455.759 543.670 Noong 

Hẻo 
Sìn Hồ  

66 02 02 63 29 05 01  Suối Suôn Suối Cuội 10 
2.442.550 550.346 Nậm 

Hăn 
Sìn Hồ 

2.447.584 547.502 
Căn So Sìn Hồ  

67 02 02 63 31    Suối Nậm Hăn Sông Đà 12 2.436.719 554.539 
Nậm 

Hăn 
Sìn Hồ 2.437.405 548.045 

Nậm 

Hăn 
Sìn Hồ  

68 02 02 63 42 01   Suối Nậm Hon 
Sông Nậm 

Mu 
13 

2.467.366 556.346 Bản 

Hon 

Tam 

Đường 

2.70.648 556.577 Bản 

Hon 

Tam 

Đường 
 

69 02 02 63 42 02   
Suối Nậm 

Đích 

Sông Nậm 

Mu 
19 

2.452.720 559.478 Noong 

Hẻo 
Sìn Hồ 

2.466.227 562.181 
Bình Lư 

Tam 

Đường 
 

70 02 02 63 42 03   Suối Nậm Dê 
Sông Nậm 

Mu 
22 

2.479.312 575.190 Sơn 

Bình 

Tam 

Đường 

2.465.759 562.974 
Bình Lư 

Tam 

Đường 
 

71 02 02 63 42 03 02  Suối Nậm Pe 
Suối Nậm 

Dê 
15 

2.479.170 561.482 Hồ 

Thầu 

Tam 

Đường 

2.466.755 563.866 
Bình Lư 

Tam 

Đường 
 

72 02 02 63 42 03 03  Suối Huổi Mú 
Suối Nậm 

Dê 
5 

2.473.793 567.877 Bình 

Lư 

Tam 

Đường 

2.471295 568.377 Sơn 

Bình 

Tam 

Đường 
 



73 02 02 63 42 03 04  Suối Nậm Thi 
Suối Nậm 

Dê 
10 

2.476.542 577.996 Sơn 

Bình 

Tam 

Đường 

2.472.981 572.098 Sơn 

Bình 

Tam 

Đường 
 

74 02 02 63 42 03 05  

Suối nhỏ chảy 

qua cầu Chu 

Va 12 

Suối Nậm 

Dê 
5 

2.472.428 571.758 Sơn 

Bình 

Tam 

Đường 

2.472.757 570.857 Sơn 

Bình 

Tam 

Đường 
 

75 02 02 63 42 03 02 01 Suối Nậm Co 
Suối Nậm 

Pe 
10 

2.478.893 559.652 Giang 

Ma 

Tam 

Đường 

2.474.903 557.892 Hồ 

Thầu 

Tam 

Đường 

 Tên gọi 

khác: 

Suối Sử 

Thàng 

76        Suối Nậm Na Hố caster 8 
2.478.876 558.514 Giang 

Ma 

Tam 

Đường 

2.472.901 554.676 Giang 

Ma 

Tam 

Đường 

Tên gọi 

khác: 

Suối Sin 

Câu 

77        
Suối Giang 

Ma 
Hố caster 5,5 

2.479.316 557.821 Giang 

Ma 

Tam 

Đường 

2.476.412 552.887 Giang 

Ma 

Tam 

Đường 
 

78 02 02 63 42 04   
Suối Nậm 

Tàng 

Sông Nậm 

Mu 13 
2.467.863 579.404 

Bản Bo 
Tam 

Đường 

2.462.686 568.799 
Bản Bo 

Tam 

Đường 
 

79 02 02 63 42 05   Suối Nậm So 

Sông Nậm 

Mu 13 
2.452.950 561.757 Mường 

Khoa 
Tân Uyên 

2.455.107 572.280 Mường 

Khoa 
Tân Uyên  

80 02 02 63 42 06   Suối Nậm Bon 

Sông Nậm 

Mu 18 
2.465.413 582.643 Phúc 

Khoa 
Tân Uyên 

2.455.469 572.888 Mường 

Khoa 
Tân Uyên  

81 02 02 63 42 06 01  Suối Nậm Be 
Suối Nậm 

Bon 
16 

2.464.291 584.280 Phúc 

Khoa 
Tân Uyên 

2.457.854 572.646 Mường 

Khoa 
Tân Uyên  

82 02 02 63 42 07   
Suối Nậm 

Chăng 

Sông Nậm 

Mu 
18 

2.458.110 586.930 Trung 

Đồng 
Tân Uyên 

2.452.373 572.893 Nậm 

Cần 
Tân Uyên 

Tên gọi 

khác: 

suối Hua 

Chăng 

83 02 02 63 42 07 01  Suối Cuốn 

Suối Nậm 

Chăng 14 
2.451.436 587.818 Trung 

Đồng 
Tân Uyên 

2.451.576 577.034 Thân 

Thuộc 
Tân Uyên  

84 02 02 63 42 07 02  Suối Nà Cóc 

Suối Nậm 

Chăng 10 
2.457.166 582. 146 TT Tân 

Uyên 
Tân Uyên 

2.452.498 574.622 Thân 

Thuộc 
Tân Uyên  
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85 02 02 63 42 08   Suối Nậm Lúc 

Sông Nậm 

Mu 16 
2.447.587 583.860 Trung 

Đồng 
Tân Uyên 

2.451.077 574.336 Nậm 

Cần 
Tân Uyên  

86 02 02 63 42 09   Suối Nậm Cha 

Sông Nậm 

Mu 19 
2.451.801 560.719 Mường 

Khoa 
Tân Uyên 

2.450.884 574.,066 Nậm 

Cần 
Tân Uyên  

87 02 02 63 42 10   
Suối Nậm 

Puông 

Sông Nậm 

Mu 18 
2.448.779 565.068 Nậm 

Cần 
Tân Uyên 

2.444.169 573.269 Nậm 

Cần 
Tân Uyên  

88 02 02 63 42 11   Suối Nậm Pha 

Sông Nậm 

Mu 10 
2.440.503 583.222 

Pắc Ta Tân Uyên 
2.440.870 577.097 Nậm 

Cần 
Tân Uyên  

89 02 02 63 42 12 01  Nậm Ngo Nậm Sỏ 10 
2.449.105 562.785 Nậm 

Sỏ 
Tân Uyên 

2.440.706 563.094 
Nậm Sỏ Tân Uyên  

90 02 02 63 42 12 02  Nậm Ui Nậm Sỏ 20 
2.437.993 555.525 Nậm 

Sỏ 
Tân Uyên 

2.436.796 565.218 
Nậm Sỏ Tân Uyên  

91 02 02 63 42 14   Huổi Păng 
Sông Nậm 

Mu 
11 

2.438.710 582.725 Mường 

Mít 
Than Uyên 

2.432.391 579.390 Mường 

Mít 
Than Uyên  

92 02 02 63 42 15 01  
Suối Nậm 

Sáng 

Suối Nậm 

Mít 
12 

2.442.226 596.289 Phúc 

Than 
Than Uyên 

2.437.438 588.547 Mường 

Mít 
Than Uyên  

93 02 02 63 42 15 02  
Suối Nậm Mít 

Nọi 

Suối Nậm 

Mít 
12 

2.446.465 596.183 
Hố Mít Tân Uyên 

2.440.489 588.672 
Pắc Ta Tân Uyên  

94 02 02 63 42 17   Suối Huổi San 
Sông Nậm 

Mu 
11 

2.431.764 589.208 Mường 

Than 
Than Uyên 

2.427.552 583.305 Mường 

Cang 
Than Uyên  

95 02 02 63 42 18   Suối Nậm Khi 
Sông Nậm 

Mu 
27 

2.415.144 572.231 
Tà Hừa Than Uyên 

2.424.335 585.013 
Pha Mu Than Uyên  

96 02 02 63 42 19 03  Suối Nậm Bốn 
Suối Nậm 

Kim 
18 

2.425.409 597.597 
Hua Nà Than Uyên 

2.419.933 589.232 Mường 

Kim 
Than Uyên  

 



B. DANH MỤC CÁC HỒ NỘI TỈNH -TỈNH LAI CHÂU 

STT Tên hồ chứa 
Nguồn nước khai thác 

(sông, suối) 

Dung tích toàn bộ/Diện tích 

Thuộc xã, huyện Ghi chú 
Dung tích toàn 

bộ (triệu m3) 
Diện tích (ha) 

I Huyện Mường Tè   
 

  

1 Hồ Nậm Cấu 2 Suối Nậm Cấu 0,537 
 

 Xã Bum Tở Hồ thủy điện 

2 Hồ Nậm Sì Lường 1 Suối Nậm Sì Lường 0,354 
 

Xã Pa Vệ Sủ Hồ thủy điện 

3 Hồ Khu 10 Suối Nậm Cấu  11,8 Thị trấn Mường Tè 
Hồ điều tiết, phòng, chống 

ngập úng 

II Huyện Nậm Nhùn   
 

  

4 Hồ Nậm Ban 1 Suối Nậm Ban 0,908 
 

Xã Nậm Ban Hồ thủy điện 

5 Hồ Nậm Ban 2 Suối Nậm Ban 0,34 
 

Xã Nậm Ban Hồ thủy điện 

6 Hồ Nậm Nghẹ Suối Nậm Nghẹ 0,044 
 

Xã Hua Bum  Hồ thủy điện 

7 Hồ Nậm Bụm 1 Suối Nậm Bụm 0,186 
 

Xã Hua Bum Hồ thủy điện 

III Huyện Sìn Hồ   
 

  

8 Hồ Nậm Na 2 Sông Nậm Na 12,38 
 Xã Huổi Luông, 

Phìn Hồ 
Hồ thủy điện 

9 Hồ Nậm Na 3 Sông Nậm Na 34,25 
 Xã Chăn Nưa, Nậm 

Pì (Nậm Nhùn) 
Hồ thủy điện 

10 Hồ Hoàng Hồ Suối Hoàng Hồ 2,41 
 

TT Sìn Hồ 
Hồ thủy lợi kết hợp cấp nước 

sinh hoạt 
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11 Hồ Pa Khóa Khe nước ngầm  0,52 Xã Pa Khóa 
Hồ thủy lợi kết hợp cấp nước 

sinh hoạt 

12 Hồ khu 2 Suối Hoàng Hồ  1,4 Thị trấn Sìn Hồ 
Phòng, chống lũ quét, ngập 

úng, bảo vệ nguồn nước 

13 Hồ Pa Há Suối Nậm Múng  3,5 Xã Nậm Tăm 
Phòng, chống lũ quét, ngập 

úng, bảo vệ nguồn nước 

IV Huyện Phong Thổ   
 

  

14 Hồ Nậm Cát Suối Nậm Cát 0,038 
 

Xã Hoang Thèn Hồ thủy điện 

15 Hồ Nậm Na 1 Sông Nậm Na 2,08 
 Xã Ma Li Pho, Huổi 

Luông 
Hồ thủy điện 

V Huyện Tam Đường   
 

  

16 Hồ Nậm Thi 2 Suối Nậm Thi 0,30  
 

Xã Sơn Bình Hồ thủy điện 

17 Hồ rừng cấm Nước mưa, mương nước 
 

0,48 Thị trấn Tam Đường 
Bảo vệ nguồn nước, phát triển 

kinh tế 

18 Hồ Nậm Tường 1 Nước mưa, mương nước 
 0,22  

Thị trấn Tam Đường 
Bảo vệ nguồn nước, phát triển 

kinh tế 

19 Hồ Nậm Tường 2 Nước mưa, mương nước  0,4  Thị trấn Tam Đường 
Bảo vệ nguồn nước, phát triển 

kinh tế 

20 Hồ Nậm Tường 3 Nước mưa, mương nước  0,53  Thị trấn Tam Đường 
Bảo vệ nguồn nước, phát triển 

kinh tế 

21 Hồ Nậm Tường 4 Nước mưa, mương nước  0,776  Thị trấn Tam Đường 
Bảo vệ nguồn nước, phát triển 

kinh tế 

22 Hồ Bình Luông 1 Nước mưa, mương nước  0,27  Thị trấn Tam Đường 
Bảo vệ nguồn nước, phát triển 

kinh tế 

23 Hồ Bình Luông 2 Nước mưa, mương nước  0,37  Thị trấn Tam Đường 
Bảo vệ nguồn nước, phát triển 

kinh tế 



24 Hồ Sân Bay 1 Nước mưa, mương nước  0,209  Thị trấn Tam Đường 
Bảo vệ nguồn nước, phát triển 

kinh tế 

25 Hồ Sân Bay 2 Nước mưa, mương nước  0,32  Thị trấn Tam Đường 
Bảo vệ nguồn nước, phát triển 

kinh tế 

26 Hồ tròn Nước mưa, mương nước  1,1  Xã Bản Bo 
Bảo vệ nguồn nước, phát triển 

kinh tế 

VI Huyện Tân Uyên   
 

  

27 Hồ Nậm Be Suối Nậm Be 0,086 
 

Xã Phúc Khoa Hồ thủy điện 

28 Hồ Nậm Bon Suối Nậm Bon 0,04 
 

Xã Phúc Khoa Hồ thủy điện 

29 Hồ Hua Chăng Suối Nậm Chăng 0,036 
 Xã Trung Đồng và 

Thị trấn Tân Uyên 
Hồ thủy điện 

30 Hồ Trường Đoàn 1 Suối Nậm Chăng  3,485 Thị trấn Tân Uyên Hồ điều tiết nước 

31 Hồ Trường Đoàn 2 Suối Nậm Chăng  4,093 Thị trấn Tân Uyên Hồ điều tiết nước 

32 Hồ sau trường nội trú Suối Nậm Chăng  1,698 Thị trấn Tân Uyên Hồ điều tiết nước 

33 Hồ Chiến Thắng Suối Nậm Chăng  2,424 Thị trấn Tân Uyên Hồ điều tiết nước 

34 Hồ Nhà trẻ Suối Nậm Chăng  1,665 Thị trấn Tân Uyên Hồ điều tiết nước 

35 
Hồ Trụ sở UBND thị 

trấn 
Suối Nậm Chăng 

 
0,2 Thị trấn Tân Uyên Hồ điều tiết nước 

36 

Hồ Công ty cổ phần 

trà Than Uyên (ao cá 

Bác Hồ) 

Suối Nậm Chăng 
 

0,235 Thị trấn Tân Uyên Hồ điều tiết nước 
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37 
Hồ Công ty cổ phần 

trà Than Uyên 
Suối Nậm Chăng 

 
0,57 Thị trấn Tân Uyên Hồ điều tiết nước 

38 
Hồ Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện 
Suối Nậm Chăng 

 
0,77 Thị trấn Tân Uyên Hồ điều tiết nước 

VII Huyện Than Uyên   
 

  

39 Hồ Huội Quảng Sông Nậm Mu 184,2  
 

Xã Khoen On Hồ thủy điện 

40 Hồ Bản Chát Sông Nậm Mu 2.100  
 

Xã Mường Kim Hồ thủy điện 

41 Hồ Nậm Mở 3 Suối Nậm Mở 0,305 
 

Xã Khoen On Hồ thủy điện 

42 Hồ Mường Kim II Suối Nậm Kim 0,057 
 

Xã Mường Kim Hồ thủy điện 

43 
Hồ thị trấn Than 

Uyên 
Suối nhỏ không tên 0,738 

 
Thị trấn Than Uyên Điều tiết nguồn nước 

44 Hồ khu 9 Suối nhỏ không tên 0,468 
 

Thị trấn Than Uyên 
Hồ thủy lợi kết hợp cấp nước; 

điều tiết nguồn nước 

VIII 
Thành phố Lai 

Châu 
  

 

 
 

45 Hồ Thủy Sơn 
Nước mưa bề mặt, nước 

ngầm 
0,42 

 

Phường Tân Phong 
Điều tiết nước, phòng chống 

ngập úng 

46 Hồ hạ lưu thành phố 
Nước mưa bề mặt, nước 

ngầm 
0,27 

 

Phường Tân Phong 

Hồ thủy lợi kết hợp cấp nước; 

điều tiết nước, phòng chống 

ngập úng 
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